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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THÔNG TIN VỀ TÊN NGÀNH, MÃ NGÀNH, TỔ HỢP XÉT TUYỂN/  

MÃ TỔ HỢP VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2020 

Stt 

Ngành đào 

tạo 

trình độ đại 

học 

Mã 

ngành 
Tổ hợp xét tuyển/ Mã tổ hợp 

Chỉ tiêu 

(dự kiến) 

Tỷ lệ 

(dự kiến) 

1. Luật 7380101 

Toán, Lý, Hoá: A00 

1.430 
Tối đa 

25% 

Toán, Lý, tiếng Anh: A01 

Văn, Sử, Địa: C00 

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: 

tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật) 

2. 

Luật 

Thương 

mại quốc tế 

7380109 

Toán, Lý, tiếng Anh: A01 

120 
Tối đa 

25% 

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: 

tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật) 

Văn, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D66: 

tiếng Anh, D69: tiếng Nhật, D70: tiếng Pháp) 

Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: 

tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật) 

3. 
Quản trị 

kinh doanh 
7340101 

Toán, Lý, Hoá: A00 

150 
Tối đa 

25% 

Toán, Lý, tiếng Anh: A01 

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: 

tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật) 

Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: 

tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật) 

4. 
Quản trị - 

Luật 
7340102 

Toán, Lý, Hoá: A00 

300 
Tối đa 

25% 

Toán, Lý, tiếng Anh: A01 

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: 

tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật) 

Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: 

tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật) 

5. 
Ngôn ngữ 

Anh 7220201 

Văn, Toán, tiếng Anh: D01 

100 
Tối đa 

25% 

Văn, Lịch sử , tiếng Anh: D14 

Văn, Giáo dục công dân, tiếng Anh: D66 

Toán, Giáo dục công dân, tiếng Anh: D84 

 


